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Membros de família em vietnamita

Membros de família imediata em vietnamita
esposa vợ

marido chồng

mãe má

pai cha

filha con gái

filho con trai

avô (paterno) ông nội

avô (materno) ông ngoại

irmão mais velho anh trai

irmão mais novo em trai

irmã mais velha chị gái

irmã mais nova em gái
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Membros de família alargada em vietnamita
tia cô

tio chú

primo anh họ

prima chị họ

sobrinha cháu gái

sobrinho cháu trai

neto (masculino) cháu trai
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neta cháu gái
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Outros vocabulários relacionados com família em vietnamita
nora con dâu

genro con rể

cunhado anh rể / em rể

cunhada chị dâu / em dâu

sogro bố chồng / bố vợ

sogra mẹ chồng / mẹ vợ

pais cha mẹ

sogros bố mẹ chồng / bố mẹ vợ

irmãos anh chị em ruột

padrasto cha dượng

madrasta mẹ kế

enteada con gái riêng

enteado con trai riêng
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